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NĂM HỌC 2023- 2024
I/ CÁC NỘI DUNG
1/CHÂU Á 
– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
2/ CHÂU PHI
– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
3/ CHÂU ÂU
– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU
4/ PHẦN LỊCH SỬ
1. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
2. Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo
3. Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
4. Ấn Độ từ TK IV đến giữa TK XIX
5. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
6. Vương quốc Campuchia
7. Vương quốc Lào

II. Tự luận 
Câu 1 
a) Nêu ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên Châu Á.
b) Giải thích tại sao Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới
Câu 2 . Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo Châu Phi
Câu 3 
a) Nêu ý nghĩa của sông ngòi đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên Châu Á.
b) Giải thích tại sao khí hậu Châu Phi khô nóng bậc nhất thế giới.
Câu 4 Trình bày cách thức con người khai thác thiên nhiên ở môi trường hoang mạc Châu Phi
Câu 5
a. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.
b. Dân số châu Phi tăng nhanh gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục.
Câu 6
a. Trình bày cách thức người dân Châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm.
b. Hãy trình bày sự hiểu biết của em về 1 di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi ?
Câu 7: Em hãy giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX?
Câu 8: Em hãy cho biết những thành tựu văn hóa nào của Đông Nam Á còn tồn tại và ảnh hưởng đến ngày nay? Nhận xét về những thành tựu văn hóa của các nước Đông Nam Á thời bấy giờ? 
Câu 9: Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?
Câu 10: Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ từ TK IV đến TK XIX em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?
Câu 11: Việc tiếp thu và chọn lọc văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng Đông Nam Á có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử phát triển của khu vực?









II. Tự luận :

	Câu
	Đáp án

	1
	a. Ý nghĩa của khí hậu đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên Châu Á.
- Tạo nên sự đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp và hình thức du lịch ở các khu vực khác nhau
- Châu Á chịu nhiều tác động của thiên tai và BĐKH. Vì vậy cần có các biện pháp phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH.
b. Tại sao Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới
- Do lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới. Do lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. Tập quán canh tác lúa nước cần sử dụng nhiều lao động….
- Phần lớn diện tích lãnh thổ nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, có nhiều đồng bằng rộng….
- Tâm lí con đàn cháu đống, trọng nam khinh nữ….
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	* Cách thức con người khai thác môi trường xích đạo Châu Phi
- Phạm vi: Bồn địa Công-gô và duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê
- Cách thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 
+ Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn => cây trồng phát triển quanh năm.
+ Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp (cọ dầu, ca cao…)
- Khó khăn: Tầng mùn đất dày, mưa nhiều quanh năm => xói mòn, rửa trôi. Biện pháp: Trồng và bảo vệ rừng.
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	a. Ý nghĩa của sông, hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên Châu Á.
- Phát triển thuỷ điện.
- Phát triển du lịch
- Phát triển giao thông.
- Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt..
- Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. 
- Bồi đắp nên các đồng bằng châu thổ màu mỡ…
b. Châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới do
- Vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ: Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến, tương đối cân xứng hai bên đường xích đạo.
- Địa hình đường bờ biển ít bị chia cắt => ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền. Các dòng biển lạnh chảy ven bờ khiến cho lượng mưa thấp, khô hạn…
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	* Cách thức con người khai thác môi trường hoang mạc Châu Phi
- Phạm vi: Hoang mạc Xa-ha-ra ở phía Bắc. Hoang mạc Na-mip và Ca-la-ha-ri ở phía Nam.
- Cách thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 
+ Tại các ốc đảo trồng cây ăn quả.
+ Chăn nuôi du mục.
+ Dùng lạc đà để vận chuyển hàng hoá và buôn bán.
+ Kĩ thuật khoan sâu => phát hiện mỏ dầu, khoáng sản, nước ngầm.
+ Phát triển du lịch.
- Khó khăn: Hoang mạc hoá, diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng. Thiếu nước nghiêm trọng.. Biện pháp: Thành lập các “vành đai xanh” chống lại tình trạng hoang mạc hoá.
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	a. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.

	
	- Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình năm cao, luôn trên 200C; biên độ nhiệt trong năm thấp; lượng mưa tương đối ít và giảm dần từ xích đạo về phía hai chí tuyến.

	
	- Khí hậu có sự phân hóa thành các đới và kiểu khí hậu khác nhau…

	
	b. Dân số châu Phi tăng nhanh gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục.

	
	- Kinh tế: Đòi hỏi nền kinh tế phải tăng trưởng với tốc độ cao; GDP/người thấp; làm cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm…

	
	- Xã hội: Chất lượng cuộc sống của người dân ở một số quốc gia còn thấp; khó giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao phúc lợi xã hội...

	
	(HS trả lời khác, nhưng hợp lí, vẫn cho điểm tối đa)
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	a. Trình bày cách thức người dân Châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo ẩm.

	
	- Môi trường xích đạo ẩm có khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, động thực vật phong phú.
- Con người đã khai thác:
+ Phát triển nông nghiệp: Trồng cà phê, cao su, cọ dầu…để xuất khẩu.
+ Phát triển công nghiệp: Khai thác, xuất khẩu dầu mỏ, boxit…
+ Phát triển một số ngành kinh tế khác: Du lịch…

	
	b. Trình bày sự hiểu biết của em về 1 di sản lịch sử nổi tiếng của châu Phi:
 HS trình bày về 1 trong các di sản sau:

	
	Chữ tượng hình, Tượng nhân sư, Kim tự tháp, đền A-bu Xim-ben...
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	- Hệ quả tích cực: 
+ Tìm ra những con đường hàng hải mới, vùng đất mới, thị trường mới thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.
+ Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu… thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.
- Hệ quả tiêu cực: 
- Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa…
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	- Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIX, em ấn tượng với thành tựu về Văn học. Vì:
+ Nền văn học Ấn Độ rất phong phú, đa dạng về thể loại : thơ ca lịch sử, kịch thơ, sử thi…Văn hóa Ấn Độ cũng có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học dân gian của Việt Nam. 
+ Trung Quốc có nhiều tác phẩm văn học đồ sộ: Ma-ha-bra-ha-ta, Ra-may-a-na… Những tác phẩm này trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sử thi dân gian Việt Nam với hình ảnh ông Bụt, Phật....
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	Việc tiếp thu và chọn lọc văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng Đông Nam Á có ý nghĩa mở rộng, lan tỏa tinh hoa văn hóa văn minh Trung Hoa và Ấn Độ đồng thời tạo nền tảng và bồi đắp thêm nền văn hóa bản địa ở Đông Nam Á. Lịch sử Đông Nam Á gắn liền với lịch sử văn minh thế giới trong đó có văn minh Trung Hoa, Ấn Độ.
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	Chữ viết:Chữ Phan xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin – đu.
Tôn giáo: Là quê hương của đạo Bà La Môn, đạo Hin – đu, đạo Phật.
Văn học:Phát triển phong phú với nhiều thể loại :giáo lí, chính luận, luật  pháp, sử thi, kịch, thơ...
Nghệ thuật kiến trúc: Ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo (Hin-đu, Phật giáo) với những công trình kiến trúc đền, chùa độc đáo.

	

	8
	*Những thành tựu văn hóa nào của Đông Nam Á còn tồn tại và ảnh hưởng đến ngày nay: 
- Nền văn hóa nông nghiệp lúa nước.
- Tôn giáo: Điển hình là Phật giáo và Hin đu giáo
- Kiến trúc: Các công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.
- Nghệ thuật văn hóa dân gian: ca hát, nhảy múa....
*Nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của các nước Đông Nam Á thời bấy giờ: 
       Những thành tựu văn hóa ở Đông Nam Á đa dạng, phong phú về cả hình thức và nội dung, mang những nét đặc sắc riêng và có nhiều đóng góp lớn cho nhân loại.
	




PHẦN TRẮC NGHIỆM 
  Câu 1. Khu vực địa hình nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
  Câu 2. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
Câu 3. Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới?	
 Câu 4. Khu vực Nam Á là nơi ra đời của tôn giáo nào?
 Câu 5. Khu vực có mật độ dân số cao nhất ở Châu Á là
Câu 6. Giai đoạn 2015 – 2020, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới:
Câu 7. Các khoáng sản chính của châu Phi bao gồm:

Câu 8. Châu Phi tiếp giáp với châu lục nào qua kênh đào Xuy-ê?
Câu 9. Châu Phi giáp với biển nào ?
Câu 10. Diện tích lãnh thổ Châu Phi khoảng?km2 
Câu 11. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào ?
Câu 12. Phần lớn lãnh thổ Châu Á là dạng địa hình nào ?
Câu 13. Đặc điểm nào đúng về mạng lưới sông ngòi Đông Nam Á?
Câu 14. Khu vực có số dân đông nhất Châu Á là?
Câu 15.  Các sông lớn ở châu Âu là?
Câu 16.  Châu Âu có diện tích khoảng?km2

Câu 17: Lĩnh vực nào đạt thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?
Câu 18: Đất nước nào tiên phong trong các cuộc thám hiểm đường biển?
Câu 19: Cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu nhất thế kỉ XV-XVI?
Câu 20: Thời Đường, loại hình văn học phát triển nhất là
Câu 21: Tôn giáo phổ biến nhất tại Đông Nam Á khoảng thế kỉ X-XIII?
Câu 22:  Triều đại nào ở Ấn Độ thời phong kiến được xem là thịnh vượng nhất?
Câu 23: Thành tựu kiến trúc nổi bật của Cam-pu-chia là
Câu 24: Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian nào?
Câu 25. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là
Câu 26. Vương triều Hồi giáo Đêli ở Ấn Độ thế kỉ XII-XVI được thành lập bởi
Câu 27: Tầng lớp nào có địa vị cao nhất trong xã hội Ấn Độ thời vương triều Hồi giáo Đêli?
Câu 28. Vào thế kỉ XIII tôn giáo nào đã du nhập vào Cam-pu-chia thay thế cho Hin-đu giáo ?
Câu 29: Cư dân sống trên đất Lào là
Câu 30: Tên gọi của Vương quốc Lang Xang có nghĩa là gì?
Câu 31: Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì? 
Câu 32: Thời kì phát triển huy hoàng của Vương quốc Cam-pu-chia là thời kì nào? 









